
Lớp: 24TANCA2-22

Đọc Viết Nghe Nói

1 24TANC514 221050010 Nguyễn Bùi Như An 05/3/1999  TP HCM Nữ 10 10 9 5.5 8.63 Đạt Trung bình 22CDH

2 24TANC515 211030004 Hứa Hiểu Anh 19/4/2003 Hà Nội Nữ VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 21CXN

3 24TANC516 120300004 Vũ Đình Bình 05/4/1982 Nam Định Nam 5.5 5.5 9 3 5.75 Đạt Trung bình N21CXN-HGL1

4 24TANC517 211010032 Vũ Thị Kim Chi 13/7/2003 Lâm Đồng Nữ 7 7 8 4 6.50 Đạt Trung bình 21CDH

5 24TANC518 011100054 Nguyễn Thị Thu Cúc 28/10/2002 Bình Dương Nữ 8 8 8 4 7.00 Đạt Trung bình 20CSM

6 24TANC519 911100199 Nguyễn Thúy Huyên 21/6/2000 Quảng Ngãi Nữ 3 3 4 1.5 2.88 Không đạt Không đạt 19CSMB

7 24TANC520 211010038 Võ Thị Kiều 15/8/1999 Nghệ An Nữ 7.5 7.5 9.5 3 6.88 Đạt Trung bình 21CDH

8 24TANC521 211020002 Võ Thị My Lan 06/8/2003 Hà Tĩnh Nữ 7 7 5 4 5.75 Đạt Trung bình 21CDD

9 24TANC522 911100117 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/4/2001 Đắk Lắk Nữ 5 5 5.5 1.5 4.25 Không đạt Không đạt 19CSMB

10 24TANC523 011100006 Lương Thị Ngọc 10/6/2002 Bình Thuận Nữ 5.5 5.5 9 5 6.25 Đạt Trung bình 20CSM

11 24TANC524 211020003 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 13/11/2002 TP HCM Nữ 8 8 7 8.5 7.88 Đạt Khá 21CDD

12 24TANC525 911100011 Ôn Tuyết Nhi 23/8/1999 TP HCM Nữ 8 8 9 6.5 7.88 Đạt Khá 19CSMA

13 24TANC526 211020004 Nguyễn Hoàng Phương Nhi 23/3/2003 TP HCM Nữ 6 6 7 5.5 6.13 Đạt Trung bình 21CDD

14 24TANC527 241724843 Nguyễn Trần Thị Quỳnh Như 02/01/1998 Đắk Lắk Nữ 7 7 9 5 7.00 Đạt Trung bình 8CSM1

15 24TANC528 911100104 Trương Thị Kiều Oanh 07/10/2001 TP HCM Nữ 3.5 3.5 5.5 3 3.88 Không đạt Không đạt 19CSMB

16 24TANC529 221080040 Mai Thị Thu Phương 18/12/2004 TP HCM Nữ 8.5 8.5 9.5 6 8.13 Đạt Khá 22CSM

17 24TANC530 012800016 Nguyễn Thị Thắm 16/6/2002 Thừa Thiên Huế Nữ 9.5 9.5 7 5 7.75 Đạt Trung bình 20CKS

18 24TANC531 221010043 Trịnh Thị Ngọc Thúy 08/8/1985 TP HCM Nữ 8.5 8.5 8.5 5.5 7.75 Đạt Trung bình 22CDH

19 24TANC532 011600034 Nguyễn Thị Quế Trân 17/9/2002 Long An Nữ 7 7 6.5 4.5 6.25 Đạt Trung bình 20CTT

20 24TANC533 221010038 Nguyễn Thị Diễm Trang 25/11/2003 Tiền Giang Nữ 10 10 9 7.5 9.13 Đạt Giỏi 22CDH
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Ngày kiểm tra: 08/9/2024 Thời gian kiểm tra: 7h30 Thời gian ôn tập: ngày 29/6/2024 đến 17/8/2024

Địa điểm kiểm tra: 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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21 24TANC534 911100153 Lương Huệ Trúc 25/5/2001 Long An Nữ 9 9 10 6 8.50 Đạt Khá 19CSM

22 24TANC535 241880653 Nguyễn Trần Thanh Trúc 25/12/2001 Đắk Lắk Nữ 8.5 8.5 6.5 4 6.88 Đạt Trung bình 19CSM

23 24TANC536 211010012 Trần Thị Thanh Xuân 02/4/2003 Bình Thuận Nữ 9 9 9 6.5 8.38 Đạt Khá 21CDH

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

Tổng số thí sinh đạt: 19

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 01 Tổng số thí sinh không đạt: 04

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 22
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